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Họ tên cá nhân được cấp
CCHN Dược Ngày

sinh

Văn bằng
chuyên

môn

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ
chiếu Địa chỉ thường trú Phạm vi hoạt động chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Dược

Họ và tên
đệm Tên Số Ngày

cấp Nơi cấp Số Ngày
cấp

Ngày
cấp lại

Ngày
điều

chỉnh

1 HUỲNH NHƯ 21/4/2
003

Dược sĩ
cao đẳng

087303001
259

23/3/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Bình Chánh, xã Bình Thành,
tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0914/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

2 PHẠM THỊ
KIM NGÂN 10/8/1

994
Dược sĩ
cao đẳng

087194015
092

12/8/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp 2, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng
Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Cơ sở chuyên bán lẻ dược
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

0913/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

3 NGUYỄN
THỊ MỸ NGỌC 25/4/2

001
Dược sĩ
cao đẳng

087301000
714

27/5/2
026 Bộ Công an

Số nhà 28, ấp Tân Hòa Thượng,
xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng

Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0912/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

4 VŨ THỊ NAM 01/08/
1984

Dược sĩ
cao đẳng

094184002
413

27/8/2
024 Bộ Công an Tổ 14, khóm 9, phường Mỹ

Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0911/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

5
NGUYỄN
NGỌC
TƯỜNG

VY 30/01/
2003

Dược sĩ
cao đẳng

087303009
028

03/01/
2022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 28, ấp Thường Thới, xã
Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0910/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

6 HUỲNH KIM LONG 06/3/2
003

Dược sĩ
cao đẳng

087203005
100

02/5/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 16, ấp Long Sơn, xã Tân
Thành, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0909/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

7 NGUYỄN
THỊ CẨM CHÂU 10/9/2

003
Dược sĩ
cao đẳng

082303012
318

13/5/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Thới Hòa, xã Long Bình, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0908/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

8 TRẦN THỊ
NGỌC HÂN 13/8/2

003
Dược sĩ
cao đẳng

082303015
579

01/4/2
022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Bình Phục Nhứt, xã An
Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0907/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

9 NGUYỄN
HÀ CẨM GIANG 27/11/

2003
Dược sĩ
cao đẳng

082303016
908

06/10/
2022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 338/A8 Trần Văn Hiển,
phường Trung An, tỉnh Đồng

Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0906/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/2
026

10 NGUYỄN
THỊ NGỌC DIỆU 03/6/1

995
Dược sĩ
cao đẳng

082195000
465

14/4/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 2, ấp Bà Tiên 1, xã Tân Phú
Đông, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0905/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/202
6

11 NGUYỄN
DUY ĐĂNG 22/12/

1995
Dược sỹ
trung cấp

087095002
742

14/4/2
023

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành,
tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0904/CCHN-
D-SYT-ĐT

21/7/202
6
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